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Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 10 trang 50: Em hãy cho biết ghép xoài vào 

thời gian nào là thích hợp? 

Lời giải: 

Vụ thu từ tháng 7 – 9. 

Vụ xuân từ tháng 2 – 4. 

Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 10 trang 51: Em hãy cho biết vùng nào ở Việt 

Nam trồng nhiều xoài? 

Lời giải: 

Tại Việt Nam, xoài được trồng từ Nam chí Bắc, vùng trồng xoài tập trung từ Bình 

Định trở vào, và được trồng nhiều nhất ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long như 

Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre… Ngoài ra, xoài 

còn được trồng ở Khánh Hoà, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Sơn La, Lạng Sơn và 

khu vực đồng bằng Sông Hồng. 

Câu 1 trang 53 Công nghệ 9: Hãy nêu lợi ích của việc trồng cây xoài và yêu cầu 

ngoại cảnh của cây xoài. 

Lời giải: 

Lợi ích việc trồng xoài: 

- Xoài là cây ăn quả nhiệt đới trồng ở nhiều nơi trong cả nước. Quả xoài chứa các 

chất dinh dưỡng như: đường, các Vitamin và khoáng chất. 

- Quả xoài dùng để ăn tươi, làm nước quả, đồ hộp, hoa xoài dùng làm thuốc và là 

nguồn mật nuôi ong rất tốt. 
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Điều kiện ngoại cảnh: 

- Nhiệt độ thích hợp: 240C - 260C. 

- Lượng mưa trung bình từ 1000 - 1200 mm/năm. Cây xoài cần có mùa khô để giúp 

phân hoá mầm hoa được thuận lợi. 

- Ánh sáng: Cần đủ ánh sáng. 

- Đất: Trồng được trên nhiều loại đất trừ đất sét, thích hợp với đất phù sa ven sông, 

đất có độ pH từ 5,5 - 6,5. 

Câu 2 trang 53 Công nghệ 9:Em hãy kể tên các giống xoài mà em biết. Ở địa 

phương em trồng giống xoài nào là phổ biến. 

Lời giải: 

Xoài cát Hoà Lộc, xoài keo, xoài cát chu, xoài tượng, xoài xanh ngọt, xoài Úc, xoài 

tứ quý, xoài giống Đài Loan đỏ. 

Ở địa phương em hay trồng giống xoài cát. 

Câu 3 trang 53 Công nghệ 9: Hãy phân tích các yêu cầu kĩ thuật trong việc 

trồng, chăm sóc cây xoài. Ở địa phương em đã áp dụng kĩ thuật trồng, chăm 

sóc cây xoài như thế nào? 

Lời giải: 

Yêu cầu kĩ thuật việc trồng cây: 
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- Thời vụ: Chọn cây con đủ tiêu chuẩn, cao từ 60 – 100cm, sạch bệnh đem trồng vào 

mùa xuân (tháng 2 – 4) ở các tỉnh phía Bắc và đầu mùa (tháng 4 – 5) ở các tỉnh phía 

Nam. 

- Khoảng cách: Tuỳ theo giống, đất đai mà khoảng cách trồng khác nhau: 10m x 

10m hoặc 12m x 12m, 14m x 14m. 

- Đào hố bón phân lót: Hố trồng xoài phải đào to, đường kính từ 80 – 90cm, sâu từ 

50 – 60cm vì rễ sâu và rộng. Bón phân lót từ 20 – 30kg phân hữu cơ cùng với 1kg 

phân lân/1 hố. 

Yêu cầu kĩ thuật việc chăm sóc cây: 

- Làm cỏ, xới xáo: Tiến hành làm cỏ, vun xới quanh gốc cây để diệt cỏ dại, làm mất 

nơi ẩn náu của sâu bệnh hại, bệnh và làm đất tơi xốp. 

- Bón phân thúc bằng phân chuồng hoai hoặc phân hoá học đảm bảo tỉ lệ N : P K là 

1 : 1 : 1 (mỗi cây bón 300 – 500g). Cây càng lớn lượng phân tăng dần. Một năm bón 

2 lần vào thời gian trước khi cây ra hoa và sau khi thu hoạch quả. 

- Tưới nước: Xoài là cây chịu được hạn nhưng cần tưới nước thường xuyên, nhất là 

khi cây còn nhỏ và vào mùa hanh khô. 

- Tạo hình, sửa cành: Tiến hành tỉa sớm các cành nhỏ, cành bị sâu, bệnh. Không để 

cây xoài ra nhiều cành thấp để giữ cho cây xoài được thông thoáng. 

- Phòng trừ sâu, bệnh: Cây xoài bị các loại sâu, bệnh phá hoại như : rầy, rệp, ruồi 

đục quả, bệnh thán thư, đốm đen vi khuẩn, bệnh thối quả, khô đọt… Trong đó, rầy 

nhảy hút chích lá và bệnh thán thư là nguy hiểm, vì chúng gây thiệt hại vào lúc ra 

hoa, đậu quả. 
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